	TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG
	NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 6

	 NĂM HỌC 2019-2020
	KÌ NGHỈ DỊCH COVID-19

(Tuần từ 9/3 đến 15/3)


MÔN TOÁN
Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

1)     2155– (174 + 2155) + (-68 + 174)                        2)     -25 . 72 + 25 . 21 – 49 . 25

3)     35(14 –23) – 23(14–35)                                        4)      8154– (674 + 8154) + (–98 + 674)                                                     5)      – 25 . 21 + 25 . 72 + 49 . 25                                 6)     27(13 – 16) –  16(13 – 27) 

7)     (-5). 8. (-2). 3                                                         8)     43 .( 39- 2 ) – 39. ( 43 +2 )

9)     (- 4) . 7 . (- 25) . 3                                                  10)   45 . (28 – 3) – 28 . (45 + 3)

11)   ( -78 + 33).( -22) + ( - 33 - 22) 78                         12)   (- 3) . 8 . (- 2) . 5
Bài 2: Tính nhanh:

a) 4524 – ( 864 – 999) – ( 36 + 3999);

b) 1000 – ( 137 + 572) + ( 263 – 291 );

c)  - 329 + ( 15 – 101) – ( 25 – 440).

d) - 3752 – ( 29 – 3632) – 51.
Bài 3: Tìm số nguyên x, biết

1)      x – 2 = –6                          2)    –5x – (–3) = 13                         3)    15– ( x –7 ) = – 21     
4)    3x + 17 = 2                          5)    45 – ( x– 9) = –35                     6)   (–5) + x = 15           
7)    2x – (–17) = 15
           8)     |x – 2| = 3.                                9)    | x – 3| –7 = 13                  10)  72  –3.|x + 1| = 9                 11)  17 – (43 – 
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) = 45                    12)   3| x – 1| – 5 = 7

14)  4.(-2)3-3(x-7)=31-(2x+1)                                         15)  3.(-4)2-2(x-5)=12-(x+1)

Bài 4: Tìm tất cả các ước của (- 12).

     Tìm  bội của (- 5). 
Bài 5: T×m c¸c sè nguyªn n biÕt:

a) n + 2 ( ¦(3)

b)  n - 6 
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 n - 1

Bài 6:
	Cho hình vẽ bên. Hãy cho biết :                                                   


a/ Hình bên có bao nhiêu góc?  


b/ Viết bằng kí hiệu các góc ở hình bên.

            c/ Mỗi góc có số đo độ là bao nhiêu?
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Bài 7: Vẽ hình theo diễn đạt sau: 


Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ góc bẹt xOy, góc vuông xOD,

    góc nhọn xON bằng 650

Bài 8: 

a) Vẽ góc AOB có số đo bằng  900, góc mAn có số đo bằng 1200, góc tUv bằng 400

b) Trong các góc trên góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù ?

MÔN VẬT LÍ  

1. Trong cách sắp xếp dưới đây, cách nào cho biết sự nở vì nhiệt tăng dần ? 

A. Lỏng - khí - rắn


          B. Khí - lỏng - rắn

C. Rắn - lỏng - khí


         D. Lỏng - rắn- khí

2. Tại sao quả bóng bàn bị bẹp, khi được nhúng vào nước nóng lại phồng lên như cũ?
A.Vì vỏ quả bóng gặp nóng nên nở ra.     

B. Vì nước nóng thấm vào trong quả bóng.

C. Vì không khí bên trong quả bóng dãn nở vì nhiệt.       

D. Vì vỏ quả bóng co lại. 

3. Khi chất lỏng nóng lên thì đại lượng nào sau đây thay đổi?

A. Khối lượng



B. Trọng lượng

C. Khối lượng riêng


D. Cả A, B,C đều đúng

4. Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Hơ nóng nút



B. Hơ núng cổ lọ

C. Hơ nóng cả nút và lọ


D. Hơ nóng đáy lọ

5. Trong các vật dưới đây, vật nào có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt: 

            A. Nhiệt kế.              B. Quả bóng bàn bị bẹp được nhúng vào nước nóng.


 C. Băng kép.
    D. Tấm vải

6. Khi làm lạnh một vật rắn thì đại l​ượng nào sau đây của nó không thay đổi ?

      A. Trọng  l​ượng                                                  B. Thể tích.

      C. Trọng lư​ợng riêng.                                         D. Cả 3 đại l​ượng trên

7. Tại sao đinh vít bằng sắt có ốc bằng đồng bị kẹt có thể mở được dễ dàng khi hơ nóng, còn đinh vít bằng đồng có ốc bằng sắt lại không thể làm như vậy được? Hãy giải thích?

8. Tại sao khi đun nước ta không nên đổ nước vào đầy ấm ?






MÔN SINH HỌC

Câu 1: Để nhận biết một cây thuộc Dương xỉ căn cứ vào

A. Lá non cuộn tròn ở đầu lá                                                         B. Lá già xẻ thùy

C. Mặt dưới lá có các đốm nhỏ màu xanh đến nâu đậm                D. Cả A và C

Câu 2: Hoa lưỡng tính là hoa có:

A. Cả nhị và nhụy                                                          B. Đài hoa và tràng hoa 

C. Cuống hoa và đế hoa                                                D. Nhị hoa và tràng hoa

Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

    ………… khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng. Có 2 loại quả  khô:…….và….......

    ………… khi chín thì mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả. Quả gồm toàn thịt gọi là…............, quả có hạch cứng bọc lấy hạt gọi là…….......
Phần II: Tự luận

Câu 1: Cấu tạo của cây Rêu đơn giản như thế nào?

Câu 2: Than đá được hình thành như thế nào?

 ĐỊA LÍ 

I. Trắc nghiệm. 


Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:
Câu 1. Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản:

 A. Kim loại màu.
B. Kim loại đen.
C. Phi kim loại.
D. Năng lượng.

Câu 2: Khoáng sản nào sau đây thuộc nhóm khoáng sản năng lượng?

A. Than đá, dầu mỏ.
B. Sắt, mangan.
C. Đồng, chì.
D. Muối mỏ, apatit.
Câu 3. Khoáng sản là:

A. những tích tụ tự nhiên của khoáng vật.


B. khoáng vật và các loại đá có ích.

C. các loại đá do nhiều loại khoáng vật khác nhau kết hợp lại.

D. các loại nham thạch ở trong lớp vỏ Trái Đất.

Câu 4: Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia thành mấy nhóm?

A. 2 nhóm      
B. 3 nhóm.
C. 4 nhóm.
D. 5 nhóm.

Câu 5: Mỏ nội sinh gồm có các mỏ:

A. đá vôi, hoa cương.

B. apatit, dầu lửa.

C. đồng, chì, sắt.

D. than đá, cao lanh.

Câu 6: Loại khoáng sản nào dùng làm nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất?

 A. Kim loại.
B. Phi kim loại.
C. Năng lượng.
D. Vật liệu xây dựng.

Câu 7: Trong lớp vỏ Trái Đất, các nguyên tố hoá học thường chiếm một tỉ lệ như thế nào?

A. Nhỏ và khá tập trung.
B. Lớn và khá tập trung,

C. Lớn và rất phân tán.
D. Nhỏ và rất phân tán.

Câu 8: Loại khoáng sản kim loại màu gồm:

A. than đá, sắt, đồng.

B. đồng, chì, kẽm.
C. crôm, titan, mangan.
D. apatit, đồng, vàng.

Câu 9: Loại khoáng sản kim loại đen gồm:

A. sắt, mangan, titan, crôm.
B. đồng, chì, kẽm, sắt.

C. mangan, titan, chì, kẽm.
D. apatit, crôm, titan, thạch anh.

Câu 10: Muối mỏ, apatit, thạch anh, kim cương, đá vôi thuộc loại khoáng sản:

 A. kim loại đen.
B. năng lượng.
C. phi kim loại.
D. kim loại màu.

Câu 11: Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là:

A. khí cacbonic.
B. khí nitơ.
C. hơi nước.
D. Oxi

Câu 12: Tầng khí quyển nằm sát mặt đất là:

A. tầng đối lưu.

B. tầng ion nhiệt.

C. tầng cao của khí quyển
D. tầng bình lưu.

Câu 13: Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng:

A. 12km.
 B. 14km.
C. 16km.
D. 18km.

Câu 14: Khối khí lạnh hình thành ở đâu?

A. Đất liền.
 B. Biển và đại dương.
C. Vùng vĩ độ thấp.
D. Vùng vĩ độ cao.
Câu 15: Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển thành mấy tầng?

A. 2 tầng.
 B. 3 tầng.
C. 4 tầng.
D. 5 tầng.

Câu 16: Từ mặt đất trở lên, các tầng khí quyển lần lượt là:

A. đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.
 B. bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.

C. đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển.  D. bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.

Câu 17: Việc đặt tên cho các khối khí dựa vào:

A. nhiệt độ của khối khí.
B. khí áp và độ ẩm của khối khí.

C. vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc.
D. độ cao của khối khí.

Câu 18: Các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở:

A. tầng đối lưu.
B. tầng bình lưu.
C. tầng nhiệt.
D. tầng cao của khí quyển.

Câu 19: Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100 m, thì nhiệt độ giảm đi:

 A. 0,30C.
B. 0,40C.
C. 0,50C.
D. 0,60C.

Câu 20. Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào:

A. 11 giờ trưa.
B. 12 giờ trưa.
C. 13 giờ trưa.
 D. 14 giờ trưa.

MÔN NGỮ VĂN 

Cho đoạn văn: 

       Chúng tôi theo cha mẹ chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Kobani với giấc mơ về “miền đất hứa” ở trời Âu. Trời ơi, chính giấc mơ ấy chấm dứt chỉ 20 phút sau khi chiếc thuyền khởi hành. Biển dậy sóng, thuyền lật úp, bàn tay bé nhỏ của tôi buông rời tay mẹ. Tôi đã vật lộn với những con sóng, đã cố bấu víu lấy sự sống mong manh, đã vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhưng đứa bé 3 tuổi thì có thể làm được gì giữa biển cả mênh mông trong đêm tối mịt mù? Và rồi… biển cả rộng mở đón tôi vào lòng. Biển cả cũng rất khoan dung khi thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ, nằm yên trên cát. Hẳn anh còn nhớ hình ảnh của tôi khi ấy. Bé bỏng. Áo màu đỏ và quần xanh lam. Chân đi giày, hai tay xuôi theo chiều chân. Tôi nằm trên bãi biển. Mặt úp xuống bờ cát hiền hòa như đang say ngủ. Một giấc ngủ dài. Vĩnh viễn.

1. Xác định phương thức biểu đạt. Ngôi kể.

2. Ghi lại:

· Các từ chỉ màu sắc:

· Các từ chỉ bộ phận cơ thể người:

· Các từ liên quan  đến biển:

3. Ghi lại:

· Số từ:

· Lượng từ:

· Chỉ từ:

· Phó từ:

· Cụm danh từ:

· Cụm động từ:

· Cụm tính từ:

4. Tìm 2 từ mượn, giải nghĩa.

5. Xếp các từ sau thành 2 nhóm: vật lộn, bé nhỏ, bạo lực, bàn tay, giấc mơ, bờ cát, bé bỏng, mong manh, mịt mù.

6. Cách viết : Biển cả cũng rất khoan dung khi thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ, nằm yên trên cát, có ý nghĩa gì?
7. Ghi lại câu văn so sánh. Nêu tác dụng?

8. Ghi lại tên hai văn bản đã học cũng có hình ảnh giấc mơ.

9. Xét theo cấu tạo, từ “bé bỏng” thuộc từ loại nào?

10. Em hiểu “miền đất hứa” là như thế nào?

11. Đoạn văn gợi cho em liên tưởng đến sự việc nào vừa xảy ra liên quan đến thế giới và Việt Nam?

12. Em bé trong đoạn văn đã chết trên hành trình đến với châu Âu  để thoát khỏi  chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà. Từ đó, viết đoạn văn 7-10 câu nêu cảm nghĩ của em về chiến tranh , trong đoạn văn có 1 câu so sánh (gạch chân dưới câu so sánh).

MÔN TIẾNG ANH

TEST 2 UNIT 7

I.
Find the word which has a different sound in the underlined part. 

1.
A.thirty
B.theme
C. both
D.them

2.
A. brother
B. weather
C.through
D.than

3.
A. schedule
B. comedy
C. red
D. when

4.
A. channel
B. game
C. national
D. relax

5.
A. show
B. programme
C. sport
D. most

II.
Find one odd word for each question, and then read them aloud.

6.
A. comedian
B. newsreader
C. film producer
D. programme

7.
A. cartoon
B. world news
C. studio
D. documentary

8.
A. popular
B. reporter
C. exciting
D. educational

9.
A. boring
B. international
C. national
D. local

10.
A. viewer
B. audience
C. watcher
D. director

III.
Choose the correct answers. 

11.
Disney Channel is one of the most

channels 

 children .


A.good - for
B.exciting - of
C.popular - to
D.popular - for
12.
My family enjoys watching game shows

they are very exciting and interesting.


A.because
B. so
C.but
D.and
13.
VTV is a

television channel in Viet Nam, and it attracts millions of TV viewers in Viet Nam.


A. wide
B. local
C. international
D. national

14.
"What is your

 . TV programme?" - "It's cartoons"

A. good
B.favourite
C. best
D.like
15.
"

do you like the Modern English programme? " - "Because it helps me with my English."

A. What
B. How
C. When
D. Why

16.
My brother wants to become a

to tell TV viewers what the weather is like.


A.newsreader
B.actor
C.weatherman
D.producer
17.
TV 

can join in some game shows through telephone or by mail.


A.people
B.weathermen
C.newsreaders
D.viewers
18.


are films by pictures, not real people and often for children.


A.Documentaries
B.Love stories
C.Cartoons
D.Detective stories

19.
Are there any good programs

teenagers on TV tonight?

A. to
B.for
C. of
D. with

20.
My father works late tomorrow, so he will

the first part of the film on VTV1.


A.miss
B.lose
C.forget
D.cut
21.
That TV programme is not only interesting

it also teaches children many things about family and friendship.


A. but
B. so
C. and
D. because

22.
"

is the weather forecast programme on?" - "At 7.30 pm every day."

A.What
B.How
C.When
D.Where
23.


the newsreader on BBC One reads very fast, my brother can hear everything in the news.


A. But
B. Although
C. When
D. But

24.
Children can participate in a TV

for a game show or a quiz show.


A. channel
B. competition
C. studio
D. cartoon

25.
Millions of children around the world enjoy the cartoon because it can both

 and 

a young audience.


A.entertain - education
B.entertainment – education


C.entertainment - educate
D.entertain - educate
26.
Many people with different skills work hard

quality programmes for television.


A.produce
B.to produce
C.producing
D.to producing
27.
The football match is on at 2 am

I can't watch it.


A. so
B.although
C.but
D.then
28.
My father likes watching sports

on VTV3.


A.matches
B.channels
C.events
D.athletes
29.
If you want to know what the weather is like tomorrow, watch the

.


A.weather forecast
B.music show
C.game show
D.quiz show
30.
"

is that TV programme directed by?" - "By a famous Vietnamese director."

A. What
B. Where
C. When
D. Who

IV.
Choose the right word from the box for each description below.
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31.

: a person who tells the actors, cameramen, etc. what to do in a programme, film, play, etc. 

32.

: an actor who makes people laugh by telling jokes. 

33. 
: a person who finds and speaks the news on the television. 

34. 
: a person that makes television programme.

35.

: a person who operates a camera for a film or a television programme. 

V.
Make questions for the underlined part in each sentence. 

36.
Watching too much TV is not good because it hurts your eyes. 

37.
We often read books and play sports in our free time. 

38.
The Wingless Penguin is about the adventure of a child penguin who has no win.

39.
Children love the Wingless Penguin series because the child penguin is so cute, clever, and funny. 

40.
The programme is on the Disney Channel. 

41.
The TV programme "Let's Learn" appears in over 80 countries. 

42.
Both parents and their children enjoy the programme. 

43.
The Animals programme is on at 8 o'clock Wednesday night. 

44.
I watch TV one or two hours a day. 

45.
I can get enough information for my essay by watching TV and visiting some websites.

VI.
Match the questions with the answers, and write the answers in the blanks.

Questions 


46.What time is the film on VTV3 on?


47.Who is the favourite VTV newsreader this year?


48. What will the Animals programme tell people about? 

49.Why can't you watch the football match on VTV3 tonight? 

50.What's your favourite cartoon? 

51.How long does the film last? 

52.What is the event in the Sports programme this evening? 

53.Who is the leading actor in that film?

54.What kind of TV programme do you like most? 

55. Why do children like the TV series? 

Answers

a)
It's the Formula 1 Racing 46 in Malaysia.

b)
Because they are interesting and entertaining.

c)
It's Johnny Depp.

d)
It's the Cartoons programme.

e)
At 9 pm.

f)
It's Mr Quang Minh.

g)
It's about the life of birds, elephants, tigers, lions, etc.

h)
Because it's too late.

i)
Of course, it's Tom and Jerry.

j)
About one and a half hour.

VII.
Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text. 


Television first came some sixty years ago in the 1950s. Nowadays, it is one of the most (56)


 sources of entertainment for both the old and the young. Television brings (57)

 for children, world news, music and many other (58)

. If someone likes sports, he can just choose the right sports,  (59)


. It is not difficult for us to see why (60)

 is a TV set in almost every home today.

56.
A. cheap
B. expensive
C. popular
D. exciting

57.
A. news
B. cartoons
C. sports
D. plays

58.
A. sets
B. reports
C. channels
D. programmes

59.
A. athletes
B. channel
C. time
D. studio

60.
A. it
B. this
C. that
D. there

VIII.
Read the passage, and decide whether the sentences are true (T) or false (F).


Television is an important invention of the 20th century. It has been so popular that we can't imagine what life would be like if there were no television. Television is a major means of communication and entertainment. It brings pictures and sound from around the world into millions of homes. Through television, viewers can see and learn about people, places and things in distant lands. Television widens our knowledge by introducing new ideas which may lead us to new hobbies and recreations. In addition to the news, television provides us with a variety of programs that can satisfy every taste. Most people now seem to like spending their evenings watching television than to go out.

61.
Television is an important means of communication. 



62.
Television provides us with a variety of programs.



63.
Most people don't like watching TV in the evening.



64.
Television can't satisfy all our tastes. 




65.
People can learn many things through TV.



IX.
There is ONE mistake in each sentence, try to find the mistake and correct it.

66.
There are much music programmes on TV nowadays. 

67.
The Discovery Channel makes education funny for children all over the world. 

68.
Would you like go to the theater with me tonight? 

69.
Although I enjoy sports every much, but I don't often watch the Sports programmes. 

70.
The News programme help TV viewers know about what happens every day in their country as well as all over the world. 

X.
Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same. 

71.
Cartoons are colourful and funny: that's why children enjoy watching them. 


Children enjoy watching cartoons 


72.
VTV Channels offer many interesting programmes in different subjects. VTV Channels are broadcast in several languages. 


VTV Channels offer many interesting programmes in different subjects 


73.
That film is very famous in the USA but not many Vietnamese people know it. 


Not many Vietnamese people know that film 


74.
Many people think the Fashion programme is only for women; the programme is for everyone. 


Many people think the Fashion programme is only for women 


75.
I am going to have a test tomorrow; I can't watch the cartoon. 


I am going to have a test tomorrow 


XI.
Make sentences using the words and phrases given. 

76.
Game show/ this week/ test/ knowledge/ rain forests. 

77.
Questions/ quiz show/ about different subjects/ grade one/ grade six.

78.
That singer/ live show/ theater/ be/ TV/ tomorrow. 

79.
That channel/ tell/ people/ life/ animals/ world. 

80.
Show/ help/ us/ remember/ childhood.

MÔN LỊCH SỬ 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở nước ta là

A. những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng.

B. những chiếc rìu đá, được mài ở lưỡi cho sắc.

C. những chiếc răng của Người tối cổ, những công cụ đá ghè đẽo thô sơ dùng để chặt, đập.

D. những lưỡi cày, lưỡi liềm bằng đồng.

2. Những địa điểm tìm thấy dấu tích của Người tối cổ ở nước ta là

A. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá); Xuân Lộc (Đồng Nai).

B. mái đá Ngườm (Thái Nguyên); Sơn Vi (Phú Thọ),

C. Hoà Bình; Bắc Sơn (Lạng Sơn).

D. Hạ Long (Quảng Ninh); Bàu Tró (Quảng Bình).

3. Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn đầu) được tìm thấy ở nước ta là

A. những công cụ đá ghè đẽo thô sơ.

B. những công cụ là những chiếc rìu bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng ; những chiếc rìu có vai được mài ở lưỡi cho sắc ; một số công cụ bằng xương, bằng sừng,...

C. những công cụ như lưỡi cày, liềm bằng đổng.

D. những công cụ như lưỡi cày, cuốc bằng sắt.

4. Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn đầu) được tìm thấy ở

A. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá); Xuân Lộc (Đồng Nai).

B. Mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ) và nhiều nơi khác thuộc Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An.

C. Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn).

D. Hạ Long (Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình).

5. Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn phát triển) được tìm thấy ở nước ta là

A. những công cụ đá ghè đẽo thô sơ.

B. những chiếc rìu có vai được mài ở lưỡi cho sắc ; một số công cụ bằng xương, bằng sừng...

C. những công cụ như lưỡi cày, liêm bằng đồng.

D. những công cụ như lưỡi cày, cuốc bằng sắt.

6. Những nơi tìm thấy dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn phát triển) ở nước ta là

A. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ. Quan Yên (Thanh Hoá); Xuân Lộc (Đồng Nai).

B. Mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ) và nhiều nơi khác thuộc Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An

C. Hoà Bình; Bắc Sơn (Lạng Sơn); Quỳnh Văn (Nghệ An); Hạ Long (Quảng Ninh); Bàu Tró (Quảng Bình).

D. Hạ Long (Quảng Ninh); Bàu Tró (Quảng Bình).

Phần 2: Tự luận

Câu 1: Theo em, phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2: Hãy điểm lại những nét mới về công cụ sản xuất và ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim.
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I. Trắc nghiệm

Câu 1. Theo em, việc làm nào dưới đây là tôn trọng và thực hiện quyền trẻ em ?

A. Cho trẻ bỏ học đi làm để kiếm tiền

B. Làm theo mọi ý muốn của trẻ

C. Đưa con đi tiêm phòng dịch


D. Cha mẹ chiều chuông con trai hơn con gái

Câu 2. Việc làm nào dưới đây là vi phạm quyền trẻ em ?

A. Dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

B. Cho trẻ em hút thuốc lá

C. Buộc trẻ em hư phải vào trường giáo dưỡng

D. Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em.

Câu 3. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây để xác định công dân của một nước ?

A. Tiếng nói.

B. Quốc tịch.

C. Màu da.

D. Nơi sinh sống

Câu 4. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

B. Những người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam lâu năm

C. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam

D. Tất cả những người Việt Nam, dù đang sinh sống ở nước nào

Câu 5. Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?

A. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng chưa đủ 18 tuổi.

B. Trẻ em được tìm thấy ở Việt Nam nhưng không rõ cha mẹ là ai

C. Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.

D. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng phạm tội bị phạt tù giam.

Câu 6. Người trong độ tuổi nào dưới đây được phép lái xe gắn máy?

A. Dưới 15 tuổi.

B. Dưới 16 tuổi.

C. Đủ 15 tuổi.
D. Đủ 16 tuổi trở lên.

Câu 7. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật về an toàn giao thông ?

A. Tú điều khiển xe đạp không có chuông

B. Tân điều khiển xe đạp chở em trai 9 tuổi phía sau

C. Hoàng sử dụng ô khi ngồi sau xe đạp của Tuấn

D. Bình điều khiển xe đạp vượt xe phía trước về bên trái

Câu 8. Hành vi nào dưới đây là an toàn khi tham gia giao thông ?

A. Đi bộ chéo qua ngã tư đường.


B. Đá bóng, thả diểu dưới lòng đường.

C. Bám nhảy tàu xe.




D. Đi bộ sát mép đường.

Câu 9. Theo em, ở những nơi có đèn tín hiệu hoặc biển báo giao thông mà lại có người điều khiển giao thông, thì người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu nào ?

   A. Tín hiệu đèn.




B. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

   C. Biển báo giao thông.



D. Tùy Từng trường hợp.

II. Tự luận

Câu 1: Bé Bông năm nay lên 6 tuổi. Mẹ đưa bé đến trường Tiểu học trong thôn để xin cho bé vào học, nhưng vì bé không có giấy khai sinh nên trường Tiểu học không nhận bé vào học.

   1/ Theo em, bé Bông đã không được hưởng những quyền gì của trẻ em ?

   2/ Ai có lỗi trong trường hợp này ? Vì sao ?

Câu 2: Lan sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con nên năm 13 tuổi, em phải đi làm thuê cho một cửa hàng cơm ở phố huyện. Hằng ngày em phải làm rất nhiều công việc, từ nhóm lò, xách nước, dọn dẹp, rửa bát, bưng bê, đến phục vụ các con bà chủ.. Công việc thường kéo dài từ sáng sớm đến khuya, có những việc nặng quá sức và em còn thường bị chủ mắng nhiếc khi có điều gì không vừa ý. Lan không được đi học, không được tiếp xúc với các bạn cùng tuổi và những người khác nên rất buồn và tủi thân, chỉ muốn về quê sống với cha mẹ.

   1/ Trong tình huống trên, những quyền gì của trẻ em đã bị xâm phạm ?

   2/ Nếu là Lan thì em sẽ làm gì để thoát khỏi tình trạng trên ?

   3/ Nếu chứng kiến sự việc đỏ, em sẽ làm gì để giúp Lan ?

Câu 3: Một hôm, trên đường đi chợ, bà Nghĩa nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc. Tìm ở ven đường, bà thấy một đứa bé sơ sinh được bọc trong một bọc quần áo. Biết đây là trường hợp trẻ bị bỏ rơi nên sau khi suy nghĩ một lúc, bà bế đứa bé về nhà nuôi, đặt tên là Sinh.

Theo em, bé Sinh có được mang quốc tịch Việt Nam hay không ? Vì sao ?

Câu 4: Ông Bình sang Pháp sinh sống từ năm 1975 và đã thôi quốc tịch Việt Nam. Ông đã lập gia đình tại Pháp và rất ít liên hệ với quê hương. Năm 2011, ông về nước thăm quê và có ý định nhận một đứa trẻ sang Pháp làm con nuôi. Đúng vào thời điểm ông Bình về thăm quê, ở đó đang diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. Ông muốn được tham gia bầu cử và đề nghị chính quyền phường ghi tên mình vào danh sách cử tri. Tuy nhiên, ông được trả lời là ông không có quyền tham gia bầu cử.

Câu hỏi: Việc ông Bình không được tham gia bầu cử có đúng pháp luật không ? Vì sao?

Câu 5: Các bạn Liên, Tú, Hoàng đi xe đạp hàng ba, vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa. Gần đến ngã tư, chưa tới vạch dừng thì đèn vàng bật sáng. Liên vừa đạp xe nhanh, vừa giục các bạn, Tú cũng vội vàng đạp xe theo Liên. Hoàng muốn ngăn các bạn lại nhưng không kịp.

   1/Em hãy nhận xét hành vi đi đường của các bạn Liên, Tú, Hoàng.

   2/Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp nào thì khi đèn vàng sáng, người điều khiển xe được phép tiếp tục đi ?

Câu 6: Ngày chủ nhật, Phong (15 tuổi) lấy xe máy của mẹ đèo em đến nhà bà chơi. Thấy trời nắng, Phong mang theo chiếc ô. Trên đường đi, Phong bảo em ngồi đằng sau mở ô ra che nắng cho hai anh em. Đi được một đoạn thì hai bạn bị chú cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại. Cả hai anh em ngơ ngác không hiểu vì sao bi giữ lại?

   1/Em hãy cho biết Phong vi phạm quy định nào về an toàn giao thông ?

   2/ Theo em, em của Phong có vi phạm quy định về an toàn giao thông không và vi phạm gì ?

========= Hết =========

TV reporter	TV producer	comedian	cameraman	director
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